TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ 
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – NĂM 2025-2026 
MÔN SINH HỌC 10 - THỜI GIAN: 45 PHÚT
CẤU TRÚC: - Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 12 câu = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai: 3 câu = 12 ý = 3,0 điểm.
3. Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn: 4 câu = 1,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Tự luận: 3 câu = 3,0 điểm.
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Chủ đề
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các chỉ báo và mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận (3 câu)

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	Chủ đề 1 Tổng hợp và phân
giải các
chất trong tế bào.
	1. Tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trongtế bào
	Nhận biết
· Nêu được vai trò của hoá tổng hợp và quang khử ở vi khuẩn.
· Nêu được vai trò quan trọng của quang hợp trong việc tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào thực vật.
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2. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng trong tế bào
	Thông hiểu
· Trình bày được quá trình tổng hợp các chất song song với tích luỹ năng lượng.
· Trình bày được các giai đoạn phân giải hiếu khí (hô hấp tế bào)
· Trình bày được các giai đoạn phân giải kị khí (lên men).
· Trình bày được quá trình phân giải các chất song song với giải phóng năng lượng.
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	Vận dụng
- Phân tích được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào.
- Lấy được ví dụ minh hoạ tổng hợp protein, Lipid,Carbohydrate
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Chủ đề 2: Chu kì tế bào và phân bào
	




1. Chu kì tế bào, bệnh ung thư
	Nhận biết
· Nêu được khái niệm chu kỳ tế bào.
· Nêu được số pha và trật tự các pha của kỳ trung gian
· Xác định được số tế bào con tạo thành sau 1 chu kì tế bào.
· Nêu được khái niệm bệnh ung thư; Kể tên được một số bệnh ung thư ở người
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	Thông hiểu
· Mô tả được đặc điểm cơ bản các giai đoạn của chu kì tế bào.
· Trình bày được vai trò của kiểm soát chu kì tế bào.
· Trình bày được các giai đoạn và mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kì tế bào.
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	Vận dụng
	
	
	
	




	
	
	
	- Giải thích được cơ chế gây ung thư.
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2. Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh và một số nhân tố ảnh hưởng đến
quá trình giảm phân
	Nhận biết
· Kể tên được các kỳ của quá trình nguyên phân, giảm phân.
· Chỉ ra được đặc điểm của NST ở các kỳ của quá trình nguyên phân, giảm phân
· Chỉ ra được ý nghĩa của quá trình nguyên phân,
giảm phân đối với sinh vật.
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	Thông hiểu
· Trình bày được điểm giống và khác nhau giữa quá trình nguyên phân và giảm phân
· Xác định được các kỳ của nguyên phân và giảm phân qua hình ảnh.
· So sánh sự phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở động vật.
· Trình bày được ảnh hưởng của một số nhân tố môi trường đến quá tình giảm phân ở động vật.
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	Vận dụng
· Xác định được số cromatit, số NST kép, số tâm động qua các kỳ của nguyên phân và giảm phân.
· Xác định được số tế bào ban đầu tham gia quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.
· Giải thích được quá trình nguyên phân là cơ chế sinh sản của tế bào.
· Giải thích được quá trình giảm phân, thụ tinh cùng với nguyên phân là cơ sở của sinh sản hữu tính ở sinh vật.
· Vận dụng kiến thức về nguyên phân và giảm phân vào giải thích một số vấn đề trong thực tiễn.
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Chủ đề 3 Công nghệ tế bào
	
1. Nguyên lý công nghệ tế bào







2. Một số thành tựu của công nghệ tế bào
	Nhận biết
· Chỉ ra được khái niệm công nghệ tế bào.
· Nêu được cơ sở khoa học (nguyên lí) của công nghệ tế bào.
· Nêu được nguyên lí của công nghệ tế bào thực vật.
· Xác định được các bước trong quy trình nhân bản vô tính động vật.
· Nêu được một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật, công nghệ tế bào động vật.
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	Thông hiểu
· Trình bày được vai trò của công nghệ tế bào thực vật.
· So sánh được nhân bản vô tính và cấy truyền phôi ở động vật.
· Trình bày được vai trò của công nghệ tế bào động vật.
	
1
	
	
	



